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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 
"Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V" 
Mã số: KC.05.24/16-20
- Thuộc:  Chương trình KC.05/16-20
2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có điện áp cấp điện áp 660/1140V với mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò, đáp ứng TCVN 7079.


- Chế tạo và đưa vào sử dụng, thử nghiệm 03 thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp 
điện áp 660/1140V.
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Thạc Khánh
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất
5. Tổng kinh phí thực hiện:  4.370,0 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 3.970,0 triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác: 400,0 triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: 6/2019
Kết thúc: 12/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: tháng 4/2021.
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Nguyễn Thạc Khánh
	TS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	2
	Kim Ngọc Linh
	PGS.TS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	3
	Đinh Văn Thắng
	PGS.TS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	4
	Nguyễn Tiến Sỹ
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	5
	Nguyễn Trường Giang
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	6
	Kim Thị Cẩm Ánh
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	7
	Cung Quang Khang
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	8
	Hà Thị Chúc
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	9
	Tống Ngọc Anh
	ThS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	10
	Nguyễn Văn Xô
	TS
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất

	11
	Nguyễn Thành Phong
	ThS
	Công Ty Than Mạo Khê - TKV


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	Sản phẩm dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	03 Thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
	X
	
	
	
	
	
	X
	
	

	II
	Sản phẩm dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	01 Bộ tài liệu thiết kế và công nghệ chế tạo rơle bảo vệ rò cấp điện áp 660/1140V

(+ Báo cáo thiết kế chi tiết các bộ phận cấu thành rơle bảo vệ rò cấp điện áp 660/1140V (Bộ bản vẽ thể hiện đầy đủ các kích thước, yêu cầu kỹ thuật và phù hợp với công nghệ chế tạo sản xuất hàng loạt

+ Báo cáo quy trình chế tạo các bộ phận cấu thành và lắp ráp hoàn chỉnh rơle bảo vệ rò cấp điện áp 660/1140V)
	
	X
	
	
	
	
	X
	
	

	2
	01 Bộ quy trình lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ rò cấp điện áp 660/1140V

Bộ tài liệu đầy đủ gồm các thành phần sau:

Quy trình lắp đặt, vận hành thử nghiệm, bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ rò cấp điện áp 660V dùng cho mạng điện mỏ hầm lò có điện dung nhỏ

Quy trình lắp đặt, vận hành thử nghiệm, bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ rò cấp điện áp 660V dùng cho mạng điện mỏ hầm lò có điện dung lớn

Quy trình lắp đặt, vận hành thử nghiệm, bảo dưỡng và hiệu chỉnh
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	III
	Sản phẩm dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	02 Bài báo trong nước
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Một mô hình rơle bảo vệ rò cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V/1140V

Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 1/2019
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Tính dòng điện rò trong phần mạch điện một chiều của mạng điện mỏ hỗn hợp ở quá trình quá độ

Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 3/2019
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Nghiên cứu, xây dựng bảo vệ rò điện một pha cho lưới điện 1140V trung tính cách ly

Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 2/2020
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Giải pháp đo và kiểm tra liên tục điện trở cách điện của mạng điện mỏ 1140V trung tính

Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 3/2020
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị bảo vệ rò điện cho các mạng điện mỏ hầm lò điện áp 660V/1140V

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số 61 kỳ 5, 10/2020
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	2
	Bài báo khoa học Hội nghị khoa học quốc tế/quốc gia
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Tính dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có sử dụng các bộ biến đổi bán dẫn

HN toàn quốc KH trái đất và tài nguyên với phát triển bền vững - ERSD2020, 11/2020
	X
	
	
	
	
	
	
	X
	

	3
	Hỗ trợ NCS
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Nghiên cứu hình thức bảo vệ rò điện phù hợp với các mạng điện có chứa các bộ biến đổi trong các mỏ hầm lò vùng Quảng Ninh

NCS Nguyễn Trường Giang
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	4
	Đào tạo thạc sĩ
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Nghiên cứu thiết kế rơ le bảo vệ rò điện cho các mạng điện 1140 ở Công ty Cổ phần thàn Hà Lầm - Vinacomin

HVCH: Nguyễn Hồng Quang
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	5
	Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	

	
	Đơn đăng ký sáng chế:

Thiết bị bảo vệ dòng điện rò (rơle bảo vệ rò điện) cho mạng điện ba pha trung tính cách ly điện áp 1140V
	
	X
	
	
	
	
	
	X
	



1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Thời gian ứng dụng
	Cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	Thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong mạng điện mỏ hầm lò có cấp điện áp 660/1140V
	2021
	Công ty than Mạo Khê - TKV
	Sản phẩm dạng I của đề tài


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

* Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan:


- Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có điện áp cấp điện áp 660/1140V với mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò, đáp ứng TCVN 7079.


- Xây dựng được cơ sở lý thuyết cho việc thiết kế thiết bị bảo vệ khỏi dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V cho các mỏ hầm lò bao gồm xây dựng nguyên lý mạch tự động kiểm tra điện trở cách điện và bảo vệ cắt, mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò và mạch bù thành phần điện dung của dòng rò phù hợp với điều kiện các mỏ hầm lò Việt Nam.

 - Xây dựng được 01 bộ tài liệu thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị bảo vệ rò cấp điện áp 660/1140V trong các mạng điện mỏ hầm lò bao gồm thiết kế, chế tạo mạch tự động kiểm tra điện trở cách điện và bảo vệ cắt, mạch tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò, mạch bù thành phần điện dung của dòng rò và vỏ phòng nổ của thiết bị.



- Đã biên soạn được 01 bộ quy trình lắp đặt, vận hành, thử nghiệm, bảo dưỡng và hiệu chỉnh thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V. Trong đó, quy trình thử nghiệm thiết bị bảo vệ dòng điện rò do nhóm tác giả biên soạn là tài liệu đầu tiên ở Việt Nam được xây dựng trên cơ sở tham khảo quy trình thử nghiệm thiết bị bảo vệ dòng điện rò của nước ngoài và những kinh nghiệm phong phú có được trong quá trình thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.

* Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu:


- Xây dựng được một đội ngũ nghiên cứu mạnh, có đủ khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật điện mỏ, làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo thiết bị bảo vệ dòng điện rò trong các mạng điện mỏ hầm lò có điện áp cấp điện áp 660/1140V;


- Xây dựng được một mô hình thử nghiệm thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 


- Thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V đang ứng dụng tại Công ty than Mạo Khê - TKV đã thể hiện được khả năng làm việc tin cậy và ổn định trong điều kiện thực tế sản xuất khi nhiều lần phát hiện và cắt mạng do có sự cố rò điện xảy ra, đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị.

* Những hiệu quả về khoa học công nghệ đạt được:


- Sản phẩm dạng I của đề tài (thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V) đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7079 và TCVN 10888; có khả năng tự động phát hiện và nối ngắn mạch pha rò; đảm bảo bù dòng điện dung theo điện áp 660/1140V; giảm giá thành so với nhập ngoại.


- Mô hình thử nghiệm thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V là mô hình đầu tiên ở Việt Nam có khả năng thử nghiệm để xác định hầu hết các thông số kỹ thuật của một thiết bị bảo vệ dòng điện rò dùng trong mỏ hầm lò như: điện trở cắt khi rò ba pha, rò hai pha và rò một pha; dòng rò lâu dài và dòng rò khoảnh khắc; thời gian tác động và thời gian nối ngắn mạch pha.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:


- Sản phẩm dạng I của đề tài (thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V) với độ nhạy, độ tin cậy và độ ổn định cao hơn đồng thời đáp ứng các Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN 7079, TCVN 10888) hoàn toàn có thể thay thế thiết bị nhập khẩu đang sử dụng trong các mỏ than hầm lò hiện nay.


- Các sản phẩm dạng II của đề tài là cơ sở để có thể chế tạo hàng loạt thiết bị bảo vệ dòng điện rò cấp điện áp 660/1140V (sản phẩm dạng I) đảm bảo yêu cầu về chất lượng, giảm giá thành so với sản phẩm nhập khẩu đồng thời chủ động được các dịch vụ chỉnh định, sửa chữa và thay thế thiết bị trong thực tế sản xuất ngành than.
III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do: Các nội dung nghiên cứu của đề tài đã được thực hiện đầy đủ. Các sản phẩm của đề tài, báo cáo các chuyên đề, báo cáo tổng hợp đã được thực hiện nghiêm túc, trong đó sản phẩm dạng I và dạng III vượt trội về số lượng so với thuyết minh được phê duyệt, đảm bảo chất lượng tốt. 
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật./.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ

	HIỆU TRƯỞNG
 


TS. Nguyễn Thạc Khánh
2

